
UBND XÃ LỘC HƯNG
PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /PVHXH
V/v mời báo giá phục vụ xây dựng 
giá và phê duyệt, tổ chức lựa chọn 
đơn vị cung cấp gói thầu: Mua sắm 

trang thiết bị văn phòng

Lộc Hưng, ngày 22 tháng 10 năm 2025

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp trang thiết bị CNTT trên địa bàn 
tỉnh Đồng Nai

Thực hiện Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 06/10/2025 của UBND xã 
Lộc Hưng về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang 
thiết bị của đơn vị Phòng Văn hóa - Xã hội.

Để có cơ sở tổ chức thực hiện mua sắm trang thiết bị theo quy định của 
Luật Đấu thầu, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Lộc Hưng kính mời các đơn vị cung 
cấp trang thiết bị CNTT trên địa bàn tỉnh quan tâm, báo giá làm cơ sở để xây dựng 
giá gói thầu và phê duyệt, tổ chức lựa chọn nhà thầu, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Phòng Văn hóa - Xã hội xã Lộc Hưng. 
Địa chỉ: Quốc lộ 14, ấp 2, xã Lộc Hưng, tỉnh Đồng Nai.
2 Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 
- Họ và tên: Hồ Thị Quốc Loan
- Chức vụ: Kế toán Phòng Văn hóa - Xã hội
- Số điện thoại: 0375.068.386.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Các đơn vị báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Phòng Văn 

hóa - Xã hội xã Lộc Hưng, hoặc qua địa chỉ email Phòng Văn hóa - Xã hội: 
pvhxh.lochung@dongnai.gov.vn.

- Hồ sơ gồm: 01 bảng báo giá có chữ ký và đóng dấu của đơn vị.
II. Thông tin mời báo giá như sau:
1. Danh mục, thông số kỹ thuật và số lượng trang thiết bị của gói thầu:

STT Danh mục thiết bị Nội dung thông số chi tiết Đơn vị 
tính

Số 
lượng

1 Máy tính để bàn đồng 
bộ thương hiệu Bộ 05

 Loại sản phẩm PC   

 Hệ điều hành No OS (không bao gồm phần 
mềm)   
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 Màu sắc Đen   
 Chipset H610   
 Công nghệ (CPU) Intel® Core™   

 Loại CPU Intel® Core™ i5 14400 (20MB bộ 
nhớ đệm, lên đến 4,70GHz)   

 Tốc độ CPU tối đa 4,70 GHz   
 Số nhân CPU 10   
 Số luồng 16   
 Bộ nhớ đệm 20 MB Intel® Smart Cache   

 Dung lượng RAM 8GB (8GB*1) DDR5 SDRAM 
2800(5600)MHz U-DIMM   

 Số RAM 8GB*1   
 Loại RAM DDR5   
 Tốc độ Bus RAM 2800(5600)MHz   
 Số khe RAM 2   
 Nâng cấp RAM tối đa 64GB   

 Dung lượng ổ cứng 512GB SSD PCIe GEN4x4 M.2-
2280   

 Loại ổ cứng SSD PCIe GEN4x4 M.2-2280   
 Card đồ họa (VGA) Intel® UHD Graphics 730   

 Âm thanh Realtek ALC897, 7.1 Channel HD 
Audio   

 Kết nối không dây Wi-Fi 6E + Bluetooth   

 Cổng kết nối trước

1 x Headphone out; 1 x Mic in; 2 x 
USB 5Gbps Type-A; 1 x USB 
10Gbps Type-C; 1 x Card Reader 
(SD & Micro SD)

  

 Cổng kết nối sau

1 x HDMI out; 1 x DisplayPort 1.4; 
1 x VGA out; 2 x USB 2.0 Type-A; 
1 x PS/2; 1 x USB 5Gbps Type-A; 
1 x RJ45 LAN (2.5G); 2 x USB 2.0 
Type-A; 1 x RJ45 LAN (1G); 3 x 
Audio Jack; 1 x Graphics Card (tùy 
model); 1 x COM port; 1 x 
Kensington Lock; 1 x Padlock

  

 Kích thước (mm) 95 x 296 x 330   
 Kích thước (inch) 3.74 x 11.65 x 12.99   
 Bảo hành 12 tháng   

 Kích thước & Độ phân 
giải 23.8" (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9   

 Tấm nền IPS, Góc nhìn 178° (Ngang) / 178° 
(Dọc)   

 Tần số quét 144Hz   
 Thời gian phản hồi 1ms (MPRT) / 4ms (GtG)   
 Hiển thị màu sắc 16.7 triệu màu   
 Cổng hình ảnh 1 x HDMI 2.0, 1 x VGA / D-sub   
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 Tính đồng bộ: Linh kiện máy tính và màn hình 
phải đồng bộ Hãng sản xuất   

2 Máy tính xách tay Bộ 01

 CPU Intel Core i5-1334U (12MB Cache, 
up to 4.60GHz)   

 RAM 8GB DDR4-3200 (1x8GB)   
 Ổ cứng (SSD) 512GB PCIe NVMe   
 Card đồ họa (VGA) Intel UHD Graphics   

 Màn hình (Display) 14.0 inch FHD, IPS, micro-edge, 
anti-glare, 300 nits, 45% NTSC   

 Pin 3-cell 41Wh   
 Màu sắc (Color) Xám   
 Trọng lượng (Weight) 1.47 kg   
 Hệ điều hành (OS) Windows 11 Home SL   
3 Máy in 2 mặt Cái 02
 Tốc độ in (A4) ≥ 48 trang/phút   
 Độ phân giải ≥ 1200 × 1200 dpi   

 
Thời gian in trang đầu 
tiên (từ chế độ sẵn 
sàng)

≤ 6.7 giây   

 Khay giấy vào ≥ 250 tờ   
 Khay nạp giấy thủ công ≥ 100 tờ   
 Khay giấy ra ≥ 150 tờ   

 Kích thước giấy

A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (Long 
Edge), A6, Executive, Legal, 
Mexico Legal, India Legal, A4 
(Short)/270 mm, Folio, 16K

  

 Định lượng giấy (khay 
thủ công) 60 – 230 gsm   

 Tốc độ bộ xử lý ≥ Cortex-A53 1.2GHz Dual Core   
 Bộ nhớ ≥ 1GB   
 Màn hình 16 ký tự × 1 dòng   

 Giao tiếp Hi-Speed USB 2.0, 10Base-
T/100BaseTX/1000Base-T   

 Giải pháp di động AirPrint, Mopria   
 Hộp mực theo máy Đen ≥ 3.000 trang   

 Công suất in hàng 
tháng 90.000 trang   

4 Máy lạnh treo tường Bộ 03

 Loại máy 1 chiều (chỉ làm lạnh)   
 Inverter Inverter tiết kiệm điện   
 Công suất làm lạnh 1.5 HP – 12.000 BTU/h   

 Phạm vi làm lạnh hiệu 
quả Từ 15 – 20 m² (từ 40 đến 60 m³)   

 Độ ồn trung bình (dàn 34 dB   
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lạnh) 

 Độ ồn trung bình (dàn 
nóng) 53.5 dB   

 Thời gian bảo hành cục 
lạnh, cục nóng 1 đổi 1 trong vòng 365 ngày   

 Thời gian bảo hành 
máy nén 5 năm   

 Chất liệu dàn tản nhiệt Ống dẫn gas bằng đồng mạ vàng – 
Lá tản nhiệt bằng nhôm mạ vàng   

 Bộ lọc kép Vitamin C và than hoạt tính   

 Công nghệ đảo gió 3D (4 hướng thổi): Lên - Xuống - 
Trái - Phải   

 Trọng lượng dàn lạnh 7.8 kg   
 Trọng lượng dàn nóng 21.2 kg   
 Loại Gas R-32   
5 Tủ sắt đựng hồ sơ Cái 04

 Kích thước: 
Kích thước : Rộng915 x Sâu450 x 
Cao1830mm   

 Chất liệu: 
Tủ được sơn tĩnh điện chống rỉ sét. 
Kết cấu phần thép vững chắc   

 Màu sắc: Màu xám   
 Bảo hành: 12 tháng   

2. Thời hạn bảng báo giá: Báo giá có hiệu lực 45 ngày từ ngày phát hành 
báo giá.

3. Thời gian nhận báo giá: Trong vòng 05 ngày kể từ ngày văn bản được 
phát hành và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của UBND xã Lộc Hưng: 
https://lochung.dongnai.gov.vn/.

Phòng Văn hóa - Xã hội kính gửi các đơn vị quan tâm cung cấp báo giá 
theo các nội dung như trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- UBND xã (báo cáo);
- Như Kính gửi;
- Phòng VH-XH (đăng Trang TTĐT xã);
- Phòng KT;
- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG

Đỗ Văn Duyên
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